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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOA LU 

TỈNH NINH BÌNH 

 Bản án số: 17/2021/HNGĐ-ST 

Ngày: 29/10/2021 

V/v: Ly hôn, tranh chấp  

chia tài sản khi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Oanh. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Phạm Đức Thọ. 

     2. Ông Nguyễn Văn Khuyến. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thanh Xuân - Kiểm sát viên. 

 Ngày 29 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm, công khai vụ án thụ lý số 69/2021/TLST-HNGĐ 

ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc ly hôn, tranh chấp chia tài sản khi ly hôn theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2021/QĐXXST-HNGĐ ngày 13 tháng 10 

năm 2021 và Quyết định hoãn phiên toà số 15/2021/QĐST-HNGĐ ngày 25 tháng 

10 năm 2021 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Cao Như K, sinh năm 1946, trú tại: thôn S, xã V, 

huyện N, tỉnh Ninh Bình. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Mai Xuân 

T - Luật sư Văn phòng Luật sư số 1, đoàn Luật sư tỉnh Ninh Bình. Có mặt. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm: 1950, trú tại: thôn V, xã N, huyện 

H, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Vợ chồng anh Đỗ Hữu H, sinh 

năm 1971, chị Cao Thanh B, sinh năm 1976, đều trú tại: số nhà 62, ngõ 360, 

đường N, phường N, thành phố N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 25 tháng 6 năm 2021, quá trình chuẩn bị xét xử 
và tại phiên tòa, nguyên đơn - ông Cao Như K trình bày:  
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 Ông và bà Nguyễn Thị T kết hôn năm 1972, đăng ký kết hôn tại Ủy ban 

nhân dân thị xã Ninh Bình (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình). Bà T 

sinh năm 1947 nhưng trên giấy tờ ghi sinh năm 1950. Sau khi kết hôn, vợ chồng 

sống tại thành phố Ninh Bình đến năm 1993 thì chuyển đến sống tại thôn V, xã 

N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng sống hạnh phúc đến năm 1978 thì phát 

sinh mâu thuẫn do bất đồng quan điểm. Thời điểm đó, bà T đã bỏ nhà đi khoảng 

3 tháng, để lại 02 con còn nhỏ dại cho ông chăm sóc sau đó vợ chồng lại đoàn 

tụ, cùng nhau nuôi dạy con cái. Tuy trong quá trình chung sống, vợ chồng vẫn 

thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng cả hai vẫn cố gắng chịu đựng để nuôi dạy 

các con khôn lớn và kinh doanh xây dựng kinh tế gia đình. Sau gần 30 năm, vợ 

chồng đã tạo lập được cơ ngơi vật chất tương đối đầy đủ nhưng cuộc sống tinh 

thần không được cải thiện, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng đến mức vợ chồng 

không thể ở cùng nhà, sống ly thân với nhau từ năm 2001. Ông đã rời bỏ gia 

đình, cơ nghiệp về huyện N, tỉnh Ninh Bình sống và tạo lập cơ nghiệp mới riêng 

cho bản thân. Mặc dù sống mỗi người một nơi nhưng mỗi khi gặp nhau, vợ 

chồng, con cái luôn xảy ra cãi, chửi, nhục mạ nhau, có lúc đã sử dụng bạo lực 

với nhau trái với luân thường đạo lý. Ngày 20 tháng 7 năm 2008, mọi người 

trong gia đình đã làm giấy cam kết từ mặt, không nhận nhau là vợ chồng, bố 

con, ông cháu. Ngày 12 tháng 02 năm 2009, ông đã làm đơn ly hôn và bà T ký 

đồng ý nhưng sau đó, ông muốn con, cháu có cha mẹ, ông bà theo danh nghĩa 

nên không gửi đơn đến tòa án. Đến nay, vợ chồng ly thân đã tròn 20 năm, không 

còn tình nghĩa. Bản thân ông đã 76 tuổi, thường xuyên đau ốm. Để ổn định cuộc 

sống vật chất, tinh thần cho bản thân, tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến cá 

nhân, ông đề nghị tòa án giải quyết cho ông được ly hôn với bà T.  

Về con chung: Vợ chồng ông có 02 con chung là Cao Thế A, sinh năm 

1974 và Cao Thanh B, sinh năm 1976. Anh Thế A, chị B đã trưởng thành, có gia 

đình riêng nên không đề nghị tòa án giải quyết.  

Về tài sản chung, công nợ chung: Ông và bà T cùng các con đã tự thỏa 

thuận về tài sản chung của vợ chồng nên không đề nghị tòa án giải quyết. Vợ 

chồng không có công nợ chung.  

Về tài sản riêng: Khi ly thân với bà T về sinh sống tại xã V, huyện N, ông 

đã vay mượn tiền mua được mảnh đất 250m2 (thửa số 96, tờ bản đồ số 8, bản đồ 

địa chính xã V, huyện N, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 395506 do 

Ủy ban nhân dân huyện N cấp ngày 11 tháng 12 năm 2007). Năm 2014, ông xây 

một ngôi nhà 03 tầng (chưa hoàn thiện) trên đất. Ngày 21 tháng 02 năm 2021, bà 

T và các con đã ký Giấy xác nhận công nhận là tài sản riêng của ông. Đề nghị 

tòa án công nhận khối tài sản nêu trên là tài sản riêng của ông.   

Về công nợ riêng: Tính đến ngày 14 tháng 8 năm 2019, ông có cho vợ 

chồng con gái là anh Đỗ Hữu H, chị Cao Thanh B vay tổng số tiền là 01 tỷ đồng, 

có Giấy biên nhận do anh Đỗ Hữu H ký, thỏa thuận lãi suất 1%/tháng, trả trong 

02 năm, mỗi tháng trả 50 triệu đồng. Anh H, chị B đã trả được 300 triệu đồng 

tiền gốc và tiền lãi đến tháng 3 năm 2020 (ông có viết giấy tự theo dõi việc trả 
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nợ, chị B có xác nhận chưa trả lãi từ tháng 4, mỗi tháng 7.000.000 đồng). Ông 

đề nghị tòa án xác định đây là công nợ riêng của ông với vợ chồng chị B, anh H; 

không đồng ý để một mình chị B chịu trách nhiệm trả nợ. Ông K đề nghị tòa án 

buộc vợ chồng anh H, chị B cùng phải có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền gốc 

700 triệu, tiền lãi 7 triệu/tháng tính từ tháng 4 năm 2020 đến ngày xét xử là 

132.766.700 đồng và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Sau khi Tòa 

án xét xử, nếu vợ chồng anh H, chị B tự nguyện trả nợ sớm cho ông thì ông sẽ 

xem xét để giảm bớt số nợ.   

 Bị đơn - bà Nguyễn Thị T trình bày:  

Việc kết hôn, thời gian chung sống, con chung giữa bà và ông K đúng như 

ông K đã trình bày. Giấy chứng nhận kết hôn do lâu ngày bà đã đánh mất. Bà 

xác định do bất đồng quan điểm nên trong suốt thời gian chung sống, vợ chồng 

luôn xảy ra mâu thuẫn nhưng vì con cái nên vợ chồng vẫn cố duy trì hôn nhân. 

Từ năm 2001, vợ chồng mâu thuẫn trầm trọng nên ông Khoa đã bỏ đi, về sinh sống 

tại huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vợ chồng ly thân từ đó đến nay, không quan tâm đến 

nhau nữa. Ông K xin ly hôn, bà nhất trí ly hôn với ông K.  

Về tài sản riêng, công nợ riêng của ông K: Đúng như ông K đã trình bày. 

Những tài sản này là công sức của ông K tạo dựng sau khi vợ chồng ly thân, bà 

xác định đó là tài sản riêng, công nợ riêng của ông K, bà không liên quan.  

 Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan- vợ chồng anh Đỗ Hữu 
H, chị Cao Thanh B: Trong quá trình chuẩn bị xét xử và tại phiên tòa, anh H 

vắng mặt, không có ý kiến thể hiện quan điểm của mình. Chị B có lời khai trình 

bày: Chị xác nhận vợ chồng có vay tiền của ông K đúng như ông K đã trình bày 

trong đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ mà ông K đã nộp cho tòa án. Chị đã 

dùng số tiền đó để góp vốn kinh doanh du lịch tuy nhiên hai năm nay, dịch bệnh 

Covid 19 bùng phát, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên vợ chồng không 

trả nợ cho ông K theo đúng thỏa thuận được. Nay ông K yêu cầu buộc vợ chồng 

chị phải trả nợ gốc, lãi thì chị đề nghị ông K cho chị được chịu trách nhiệm cá 

nhân đối với khoản nợ này. Chị sẽ trả dần nợ cho ông K ngay khi công việc kinh 

doanh hoạt động trở lại mà không buộc anh H phải có trách nhiệm trả nợ cùng 

chị vì chị đã mang số tiền này đi kinh doanh riêng và dẫn đến quan hệ vợ chồng 

chị đã xảy ra nhiều mâu thuẫn từ việc vay nợ.  

 Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ 

đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Cao Như K tại thôn S, xã 

V, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Kết quả: Thửa đất số 96, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa 

chính xã V, có diện tích 250m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

mang tên ông Cao Như K. Trên đất, có một nhà 03 tầng xây thô, chưa hoàn thiện, 

hiện đang do ông K quản lý, sử dụng, không có tranh chấp với các hộ liền kề.  

 Tòa án đã tiến hành xác minh tại Ủy ban nhân dân thành phố N nhưng 

không xác định được việc đăng ký kết hôn giữa ông K và bà T; nội dung xác 

minh do Công an xã N, huyện H cung cấp thể hiện: Qua Thông báo số định danh 
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cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và qua tình 

hình thực tế thể hiện bà Nguyễn Thị T sinh năm 1950, có chồng là ông Cao Như 

K.     

 Ý kiến của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông 

K, bà  là vợ chồng nhưng có mâu thuẫn từ nhiều năm nay, sống ly thân đã 20 

năm. Mâu thuẫn giữa ông K và bà T là không thể khắc phục. Trong nhiều năm, 

ông K, bà T đã tự hàn gắn tình cảm vợ chồng nhưng vẫn không thể có tiếng nói 

chung. Vợ chồng, con cái đã có những hành xử với nhau không đúng thuần 

phong mỹ tục, không tôn trọng nhau, thường xuyên xúc phạm nhau nên không 

đạt được mục đích của việc kết hôn là vợ chồng cùng nhau xây dựng, tạo lập 

một gia đình hạnh phúc. Đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giải quyết cho ông K 

được ly hôn với bà T.  

Ông K và bà T tự thống nhất giải quyết với nhau về tài sản chung, công 

nợ chung, không đề nghị tòa án giải quyết. Ông K đã cung cấp Giấy xác nhận 

của vợ con về tài sản riêng của ông K là quyền sử dụng đất theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số AL 395506. Bà T và chị B cũng có lời khai đúng như 

ông K đã trình bày. Đề nghị tòa án xác định nhà đất tại thửa 96, tờ bản đồ số 8, 

bản đồ địa chính xã V (thôn S, xã V), huyện , tỉnh Ninh Bình và khoản tiền ông 

K cho vợ chồng anh H vay là tài sản riêng, công nợ riêng của ông K và buộc anh 

H, chị B cùng phải có trách nhiệm trả cho ông K toàn bộ số tiền gốc và lãi tính 

đến ngày xét xử là 132.766.700 đồng và khoản tiền lãi chậm trả theo quy định 

của pháp luật.      

.  Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu: Thẩm phán, HĐXX, thư 

ký phiên tòa đã tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự. Đề nghị HĐXX áp dụng: Điều 56 của Luật 

Hôn nhân và gia đình; Điều 463, 466, 468 và 357 của Bộ luật Dân sự; Điều 147 

của Bộ luật Tố tụng Dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12, Điều 26 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xử 

cho ông K được ly hôn bà T; ghi nhận ông K được sở hữu, sử dụng 250m2 đất 

và tài sản gắn liền với đất là nhà 03 tầng tại thửa số 96, tờ bản đồ số 8, bản đồ 

địa chính xã, huyện N, tỉnh Ninh Bình và số tiền gốc 700 triệu đồng cho vợ 

chồng anh H, chị B vay với lãi suất 1%/tháng tính từ tháng 4 năm 2020; buộc vợ 

chồng anh H, chị B phải trả cho ông K số tiền gốc và lãi tính đến ngày 

29/10/2021 là 832.766.666 đồng. Kể từ ngày ông K có đơn yêu cầu thi hành án, 

vợ chồng anh H, chị B còn phải chịu khoản tiền lãi chậm trả theo quy định tại 

Điều 357, 468 của Bộ luật Dân sự; miễn án phí cho ông K và buộc vợ chồng anh 

H, chị B phải nộp án phí sơ thẩm là 36.983.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 [1] Về việc vắng mặt của đương sự: Bà T đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt 

do sức khỏe yếu. Vợ chồng anh H, chị B đã được tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ 

2 nhưng vẫn vắng mặt tại phiên tòa. Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227 và 



5 

khoản 1, 3 Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, HĐXX tiến hành xét xử vụ án 

vắng mặt bà T, anh H, chị B.   

 [2] Về quan hệ hôn nhân:  

Ông K, bà T có lời khai thống nhất về việc tự nguyện kết hôn và thời 

điểm kết hôn, có đăng ký kết hôn tại UBND thị xã N nhưng không có tài liệu, 

chứng cứ để chứng minh. Trên thực tế, ông K, bà T đã chung sống với nhau và 

đã có 02 con chung, một con sinh năm 1974, một con sinh năm 1976, đến năm 

2001 mới sống ly thân với nhau. Trên dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện bà T 

sinh năm 1950, có chồng là ông Cao Như K; công an xã N cũng cho biết theo 

tình hình thực tế tại địa phương thì ông K, bà T là vợ chồng. Do đó, cần xác 

định giữa ông K và bà T có mối quan hệ vợ chồng, là hôn nhân thực tế, được 

pháp luật công nhận.  

Ông K, bà T đều xác định vợ chồng sống ly thân đã 20 năm, không còn 

quan tâm đến cuộc sống của nhau, đều thống nhất xác định mâu thuẫn vợ chồng 

do bất đồng quan điểm. Xét thấy, mâu thuẫn giữa ông K, bà T không thể hàn gắn 

được, đời sống chung không thể kéo dài nên cần cho ông K, bà T ly hôn theo quy 

định tại khoản 1 điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình. 

 [2] Về con chung: Ông K, bà T có 02 con chung đều đã trưởng thành, tự 

lập được nên không đặt ra xem xét, giải quyết.  

[3] Về tài sản chung, công nợ chung: Ông K, bà T không có yêu cầu giải 

quyết nên không xem xét, giải quyết. 

[4] Về tài sản riêng, công nợ riêng: Bà T có lời khai thừa nhận nhà đất tại 

thửa số 96, tờ bản đồ số 8 xã V, huyện N và khoản tiền ông K cho vợ chồng anh 

H vay (đến nay còn lại 700 triệu tiền gốc và lãi phát sinh từ số tiền gốc) là tài 

sản riêng, công nợ riêng của ông K nên cần xác định đây là tài sản riêng, công 

nợ riêng của ông K. Chị B có lời khai thừa nhận vợ chồng chị đã vay tiền của 

ông K và đã trả nợ gốc, nợ lãi như ông K trình bày, phù hợp với lời khai của bà 

T, phù hợp với Giấy biên nhận, giấy tự theo dõi việc trả nợ do ông K cung cấp. 

Mức lãi suất thoả thuận là 1%/tháng (bằng 7 triệu đồng) giữa ông K và vợ chồng 

anh H, chị B phù hợp với quy định tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự. Chị B xin 

được chịu trách nhiệm cá nhân đối với khoản nợ chung của vợ chồng nhưng ông 

K không đồng ý. Do đó, cần chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông K, xác định ông 

K được sở hữu, sử dụng nhà đất và số tiền cho vợ chồng anh H, chị B vay như 

đã nêu trên; buộc vợ chồng anh H, chị B phải trả cho ông K số tiền gốc 

700.000.000 đồng, tiền lãi tính đến ngày xét xử là 7 triệu đồng/ tháng x 18 tháng 

29 ngày = 132.766.666 đồng (làm tròn là 132.766.700 đồng) và khoản tiền lãi 

chậm thực hiện nghĩa vụ tính từ ngày ông K có đơn yêu cầu thi hành án theo quy 

định tại Điều 357 và 468 của Bộ luật Dân sự.  

[5] Về chi phí thẩm định tài sản: Ông K đã tự thanh toán chi phí thẩm 

định, không có yêu cầu, đề nghị gì nên HĐXX không đặt ra giải quyết.  
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 [6] Về án phí: Ông K là người cao tuổi, có đơn xin miễn án phí nên cần miễn 

án phí ly hôn sơ thẩm cho ông K. Anh H, chị B phải nộp án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định.  

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 227; khoản 1, 3 Điều 228; khoản 2 Điều 

92; khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng Dân sự; khoản 1 Điều 56 của Luật 

Hôn nhân và gia đình; Điều 463, 466, 468, 357 của Bộ luật Dân sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12; khoản 1 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

Xử:  

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho ly hôn giữa ông Cao Như K và bà Nguyễn 

Thị T.  

2. Về tài sản riêng, công nợ riêng:   

Ông Cao Như K được quyền sử dụng 250 m2 đất và được sở hữu tài sản 

gắn liền với đất là nhà 03 tầng tại thửa đất số 96, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa 

chính xã V, huyện N, tỉnh Ninh Bình, sở hữu số tiền vợ chồng anh Đỗ Hữu H, 

chị Cao Thanh B vay theo Giấy biên nhận ngày 14 tháng 8 năm 2019 (số tiền 

gốc 700.000.000 đ (bảy trăm triệu đồng), tiền lãi tính từ tháng 4 năm 2020 với 

mức lãi suất 1%/tháng).  

Buộc vợ chồng anh H, chị B phải trả cho ông K số tiền tính đến ngày xét 

xử sơ thẩm 29/10/2021 là 832.766.700 đ (tám trăm ba mươi hai triệu bảy trăm 
sáu mươi sáu nghìn bảy trăm đồng) (gồm tiền gốc là 700.000.000 đồng, tiền lãi 

là 132.766.700 đồng). 

 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho 

đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi xuất quy định tại Điều 357, 468 của Bộ 

luật Dân sự.  

3. Về án phí:  

Miễn án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm cho ông Cao Như K.   

 Vợ chồng anh H, chị B phải nộp án phí dân sự sơ thẩm là 36.983.000 đ 

(ba mươi sáu triệu chín trăm tám mươi ba nghìn đồng).  

 Đương sự có mặt tại phiên tòa quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
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án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 
án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự.  

Nơi nhận:                                                         T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Ninh Bình;                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND huyện Hoa Lư; 

- Chi cục Thi hành án dân sự 

  huyện Hoa Lư;                                                                            (đã ký) 

- Các đương sự; 

- Lưu HS, VP. 

                                                                                     Vũ Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


